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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NCS KHÓA 25 - HỌC PHẦN TỰ CHỌN – SHTT  
Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự
Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử (03 TC)


CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1. Giảng viên: TS. Vương Thanh Thúy  
2. Mục tiêu
* Mục tiêu chung: Hỗ trợ nghiên cứu sinh rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng xác định vấn đề và độc lập giải quyết các vấn đề có ý nghĩa trong lĩnh vực chuyên môn mà nghiên cứu sinh nghiên cứu, đồng thời có được kiến thức chuyên sâu để ứng dụng khi cần thiết.  
* Về kiến thức: 
Trên cơ sở nhận thức các vấn đề lý luận về chuyên đề, học viên nhận thức và bày tỏ được quan điểm của mình về vấn đề:
- Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ;
- Khái quát, đặc điểm, sự phát triển của thương mại điện tử;
- Mối liên hệ giữa bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và sự phát triển của thương mại điện tử trong thời đại công nghiệp 4.0;
- Những thách thức đặt ra với vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử.
* Về kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá nội dung nghiên cứu; kỹ năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các chuyên đề; các bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu trước các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.
3. Nội dung
3.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ 
- Khái niệm
- Đặc điểm
- Ý nghĩa 
 3.2. Khái quát, đặc điểm, sự phát triển của thương mại điện tử
- Khái quát các yếu tố, thành phần cấu thành thương mại điện tử;
- Đặc điểm của các hoạt động, loại hình thương mại điện tử.
- Sự phát triển và khuynh hướng phát triển của các hoạt động thương mại điện tử
 3.3. Mối liên hệ giữa bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và sự phát triển của thương mại điện tử trong thời đại công nghiệp 4.0 
- Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ;
- Sự phát triển của sử dụng các đối tượng SHTT trên môi trường TMĐT;
- Mối liên hệ cụ thể.
3.4. Những thách thức đặt ra với vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử
- Những thách thức về ý thức;
- Những thách thức về kĩ thuật;
- Những thách thức về pháp lý.
CHUYÊN ĐỀ 2: XÁC LẬP, KHAI THÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1. Giảng viên: PGS.TS Vũ Thị Hải Yến  
2. Mục tiêu
* Mục tiêu chung: Hỗ trợ nghiên cứu sinh rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng xác định vấn đề và độc lập giải quyết các vấn đề có ý nghĩa trong lĩnh vực chuyên môn mà nghiên cứu sinh nghiên cứu, đồng thời có được kiến thức chuyên sâu để ứng dụng khi cần thiết.  
* Về kiến thức: 
Trên cơ sở nhận thức các vấn đề lý luận về chuyên đề, học viên nhận thức và bày tỏ được quan điểm của mình về vấn đề:
- Xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử;
- Khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử;
* Về kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá nội dung nghiên cứu; kỹ năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các chuyên đề; các bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu trước các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.
3. Nội dung
3.1. Xác lập quyền SHTT trong thương mại điện tử
- Các phương thức xác lập 
- Đặc điểm của các phương thức
- Ý nghĩa và sự lựa chọn việc xác lập phù hợp
 3.2. Khai thác quyền SHTT trong thương mại điện tử
- Các phương thức khai thác;
- Ưu điểm, hạn chế của từng phương thức khai thác.
- Sự phát triển và khuynh hướng khai thác quyền SHTT trong thương mại điện tử hiện nay.
CHUYÊN ĐỀ 3: XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1. Giảng viên: PGS.TS Vũ Thị Hải Yến  
2. Mục tiêu
* Mục tiêu chung: Hỗ trợ nghiên cứu sinh rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng xác định vấn đề và độc lập giải quyết các vấn đề có ý nghĩa trong lĩnh vực chuyên môn mà nghiên cứu sinh nghiên cứu, đồng thời có được kiến thức chuyên sâu để ứng dụng khi cần thiết.  
* Về kiến thức: 
Trên cơ sở nhận thức các vấn đề lý luận về chuyên đề, học viên nhận thức và bày tỏ được quan điểm của mình về vấn đề:
- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử;
- Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử;
* Về kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá nội dung nghiên cứu; kỹ năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết các chuyên đề; các bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu trước các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.
3. Nội dung
3.1. Xâm phạm quyền SHTT trong thương mại điện tử
- Khái quát về các hành vi xâm phạm quyền SHTT 
- Các hành vi xâm phạm quyền SHTT được thực hiện phổ biến trong thương mại điện tử
- Xu hướng phát triển các loại hành vi xâm phạm đặc trưng đối với quyền SHTT trong môi trường thương mại điện tử.
 3.2. Bảo hộ quyền SHTT trong thương mại điện tử
- Các khó khăn, bất cập trong bảo hộ quyền SHTT trong thương mại điện tử;
- Các công cụ, biện pháp có thể sử dụng để bảo hộ quyền SHTT trong thương mại điện tử.
- Các giải pháp, khuyến nghị về pháp lí, kĩ thuật và ý thức nâng cao việc bảo hộ quyền SHTT trong thương mại điện tử.
4. Hình thức tổ chức dạy học:
	
STT
	TÊN CHUYÊN ĐỀ
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

	
	
	Lý thuyết
	LVN
	Thảo luận
	Tự học

	1
	Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử
	3 giờ TC

	3 giờ TC
(6 tiết)
	6 giờ TC 
(12 tiết)
	6 giờ TC 
(18 tiết)

	2
	Xác lập, khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử
	3 giờ TC

	3 giờ TC
(6 tiết)
	6 giờ TC 
(12 tiết)
	

	3
	Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử
	3 giờ TC

	3 giờ TC
(6 tiết)
	6 giờ TC 
(12 tiết)
	



5. Tài liệu tham khảo
A. GIÁO TRÌNH
1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật SHTT Việt Nam,Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009. 
2. Lê Đình Nghị và Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Giáo trình luật SHTT, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2016.
3. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chính Minh, Lê Nết và Nguyễn Xuân Quang (chủ biên), Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2016.
4. Đại học Huế - Khoa Luật; Đoàn Đức Lương chủ biên; Nguyễn Thị Hà, Hồ Nhân Ái, Giáo trình Pháp luật sở hữu trí tuệ, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2012.
B. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC
* 	Sách
1. Kamil Idris, SHTT - một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế,Tổ chức SHTT thế giới (WIPO), 2005.
2. Lê Nết, Quyền SHTT (tài liệu bài giảng), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005. 
3. Tổ chức SHTT thế giới (WIPO), Cẩm nang SHTT: chính sách, pháp luật và áp dụng, 2005. 
* Điều ước quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam
- Điều ước quốc tế đa phương
1. Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN năm 1883.
2. Công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886.
3. Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm, chống sao chép bất hợp pháp bản ghi âm năm 1971.
4. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát sóng năm 1961.
5. Công ước Brussels về truyền tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá năm 1974.
6. Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid về đăng kí quốc tế đối với nhãn hiệu năm 1891.
7. Hiệp ước về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPs) năm 1994. 
8. Hiệp ước hợp tác bằng sáng chế.
9. Công ước quốc tế về bảo vệ giống cây trồng mới (UPOV) năm 1961.
10. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) năm 2018.
- Hiệp định song phương
1. Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) năm 2000.
2. Hiệp định song phương Việt Nam – Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ về quyền tác giả năm 1997.
3. Hiệp định song phương Việt Nam – Thụy Sĩ về bảo hộ SHTT và hợp tác trong lĩnh vực SHTT năm 1999.
- Văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam
1. Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015.
2. Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017).
3. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019).
4. Luật Xuất bản số 19/2012/QH13. 
5. Nghị định của Chính phủ số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT Việt Nam năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.
6. Nghị định của Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về hữu công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010).
7. Nghị định của Chính phủ số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/08/2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. 
8. Nghị định của Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lí nhà nước về sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010).
9. Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015).
10. Nghị định của Chính phủ số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN.
11. Nghị định của Chính phủ số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/05/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
12. Nghị định của Chính phủ số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017). 
13. Nghị định của Chính phủ số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
14. Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
15. Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 07 năm 2010 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 07 năm 2011; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013, sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016).
16. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/2/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
17. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại toà án nhân dân.
18. Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 
19. Thông tư của Bộ khoa học và công nghệ số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/06/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN.
20. Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông  quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông.
21. Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
22. Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
C. 	TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN
* 	Sách
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